
Tư tưởng và Thiền pháp của Thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/thien-phai-lam-te-nguyen-thieu-2024.html
Page: 1

TƯ TƯỞNG VÀ THIỀN PHÁP CỦA THIỀN PHÁI LÂM TẾ NGUYÊN
THIỀU

Thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều với thiền phong mang đậm sắc thái văn hóa Đại Việt. Tư tưởng và
thiền pháp của thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều không còn thuần túy là “tham công án”, “hét”,
“bổng” của thiền Lâm Tế Trung Quốc mà là sự dung hợp hài hòa giữa Thiền- Tịnh -Mật, thiền tập
chính niệm trong khi lao tác, đồng thời có kết hợp với Đạo giáo và Nho giáo.
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Tác giả: Thích Nữ Tuệ Châu
Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tây Bắc Thiểm Tây (Trung Quốc)

Tóm tắt: Tổ sư Nguyên Thiều được xem là sơ Tổ truyền Tông Lâm Tế đến miền trung và nam
Đại Việt. Tại đây, ngày đã lập nên thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều với thiền phong mang đậm
sắc thái văn hóa Đại Việt. Tư tưởng và thiền pháp của thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều không
còn thuần túy là “tham công án”, “hét”, “bổng” của thiền Lâm Tế Trung Quốc mà là sự dung
hợp hài hòa giữa Thiền- Tịnh -Mật, thiền tập chính niệm trong khi lao tác, đồng thời có kết hợp
với Đạo giáo và Nho giáo.

Có thể nói, tổ sư Nguyên Thiều đã quảng khai phương tiện diệu dụng, khiến thiền pháp của
Tông Lâm Tế thích ứng với văn hóa tín ngưỡng Đại Việt và căn tánh người dân nơi đây, giúp
mọi người dễ dàng tiếp xúc, đón nhận và ứng dụng giáo nghĩa Phật Pháp vào trong đời sống
hằng ngày, từ đó có được sự an lạc và hạnh phúc. Chính sự khế cơ khế lý này đã giúp thiền
phái Lâm Tế Nguyên Thiều phát triển bền vững và có chỗ đứng trong lòng người dân Đại Việt,
góp phần hộ quốc an dân.

Từ khóa: Tổ sư Nguyên Thiều, thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều, thiền pháp.

Giữa thế kỷ XVII, thiền sư Nguyên Thiều thuộc thiền phái Lâm Tế đời thứ 33, từ Quảng Đông
đến Đàng Trong hoằng pháp. Sau khi đến Đàng Trong, ngài đã dành hơn 50 năm cuộc đời
mình gắng bó cho sự nghiệp hoằng truyền Chính Pháp nơi đây. Dưới sự giáo hóa của ngài,
dưỡng xuất ra nhiều thế hệ tăng tài góp phần phục hưng và phát triển Phật giáo thế kỷ XVII-
XVIII.

Ngoài ra, ngài còn được xem là sơ tổ truyền tông Lâm Tế đến Đàng Trong Đại Việt, dưới
phương tiện thiện xảo khế cơ khế lý của mình, ngài đã cải biến và dung hòa thiền Lâm Tế
Trung Hoa vào với văn hóa Thiền tông Đại Việt. Khiến dòng tào khê xuôi hướng chảy về
phương Nam một cách êm ả. Dòng thiền Lâm Tế thuần Việt tại Đàng Trong được mọi người
đón nhận và gọi với cái tên thân thiết là thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều.

Thiền tông Lâm Tế tiêu biểu với các công án tham thiền, khán thoại đầu và những phương
thức tu tập độc đáo táo báo như: thủ thuật đánh, hét. Đồng thời những thiền lý “Tam huyền,
Tam yếu” và “Tứ liệu giản” là những nền tảng tu tập quan trọng trong phương pháp kiến tánh
giúp thiền giả vượt qua các chấp trước, đối đãi, phân biệt, kích thích tâm ý phát khởi nghi tình
mà khai ngộ.

Tuy nhiên khi tông Lâm Tế được ngài Nguyên Thiều truyền bá đến Đàng Trong, do truyền
thống văn hoá, tín ngưỡng, dân cư, xã hội có sự khác biệt lớn nên dần theo thời gian tông Lâm
Tế đã bị Việt hoá mãnh liệt. Cốt cách thiền Lâm Tế thì vẫn như vậy nhưng phương thức hành
trì và cách thức hoá đạo tại Đàng Trong hoàn toàn có sự sai khác. Điều này thể hiện cho sự
“khế cơ khế lý” của thiền tông Lâm Tế cùng sự dung hoà, uyển chuyển và quyết đoán của tổ
sư Nguyên Thiều trong sự nghiệp truyền đạo tại Đại Việt.

Sau đây, bài viết sẽ lần lượt trình bày bốn đặc trưng tiêu biểu về tư tưởng và thiền pháp của
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thiền phái Lâm Tế Nguyền Thiều tại Đại Việt.

I. THIỀN BÌNH DÂN HÒA QUYỆN TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO DÂN GIAN
Vào thế kỷ XVII, đoàn người di dân Nam tiến, li hương khai hoang lập nghiệp, họ đều là những
người nông dân hiền hoà chất phác. Nơi vùng đất mới hoang vu, cuộc sống của họ phải luôn
đối mặt với muôn vàn rủi ro và nguy hiểm. Trong lòng họ Đạo Phật là mái chùa làng với những
câu kinh tiếng kệ sớm hôm nhằm cầu nguyện cho âm siêu dương thới, chư tăng là những
người thầy tâm linh an ủi, vỗ về những bất an, sợ hãi và hướng đạo cho họ trong cuộc sống.

(1)Cho nên, khi gia đình có người thân mất hay gặp tai nạn nguy hiểm họ đều đến chùa thỉnh
chư tăng tụng kinh siêu độ hoặc cầu nguyện tai qua nạn khỏi. Những khi công việc nhàn hạ thì
họ vào chùa quét sân, dọn vườn, nghe chư tăng giảng dạy những bài học đạo đức về hiếu
nghĩa, nhân quả báo ứng hoặc tham gia những khóa lễ cộng tu.

Theo thầy Thích Hạnh Tuệ nhận xét: “Họ cần trước hết là những bài học về đạo đức làm người,
cụ thể, giản dị và sinh động chứ không phải là sự nghiền ngẫm thiên kinh vạn quyển với vô số
triết lý cao siêu.”(2) Chính sự nhận thức đơn thuần mộc mạc đó của người dân nên tổ sư
Nguyên Thiều và môn hạ của ngài đã phương tiện đưa diệu lý vô thượng của đạo Phật vào
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những bài kinh tụng sớm tối, những buổi lễ cầu an cho người bệnh hoặc cầu siêu cho người
mất.

Hay qua những lời  khai  thị,  khuyến tấn quy y  tam bảo,  bỏ ác làm lành,  hiếu đạo mẹ
cha…trong những buổi chư tăng cùng người dân khai hoang làm ruộng. Giáo lý bình dị cùng sự
đồng hành gần gũi đó đã tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho người dân lao động hướng đến
Phật pháp tu tập và phụng sự.

Tư tưởng và phương pháp tu hành của thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều được bình dân hoá,
không câu nệ lễ nghi, hình tướng để đáp ứng nguyện vọng và dễ dàng tiếp cận với đời sống
người dân lao động. Các thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều lúc bấy giờ không chỉ là bậc đạo
sư hướng dẫn tâm linh, người đồng hành trong lao động mà còn là người thầy dạy chữ cho con
cái người dân và là thầy thuốc khám chữa bệnh cho mọi người.

Những nhà truyền giáo phương Tây cũng nhìn nhận rằng: “Các nhà sư ở đây được coi là những
thầy thuốc giỏi nhất”.(3) Thầy Thích Nhuận Lạc cũng nhận định: “Chư Tăng vừa là bậc thầy
tâm linh, thực hiện các nghi thức tâm linh, vừa là thầy đồ dạy học nơi làng quê và cũng là thầy
thuốc trị bệnh, cứu người.”(4)Từ những vai trò gần gũi thiết thực đó đã giúp thiền phái Lâm Tế
Nguyên Thiều và di dân Đàng Trong gắn bó mật thiết với nhau, tạo nên chỗ đứng đặc biệt
trong lòng dân chúng.

Do đó trong lòng người dân nơi đây, “Phật Pháp Tăng” là nơi quy y tối thượng, là ruộng phước
điền vô lượng cho mọi người, “những bông lúa chín đầu mùa, những quả cau chín đầu tiên đều
được mang lên dâng cúng Phật”(5), hay quan niệm “đất vua, chùa làng, phong cảnh Bụt” đều
thể hiện thái độ sống tích cực hướng thiện và Phật pháp hoá trong đời sống người dân.

Chính lòng từ bi, trí huệ khai mở phương tiện diệu dụng “bình dân hoá Phật pháp” để thích
hợp căn cơ và dễ dàng tiếp cận với tầng lớp bình dân của tổ sư Nguyên Thiều đã tạo nên một
nét đặc trưng trong phong thái thiền Lâm Tế Nguyên Thiều đó là “thiền bình dân”.
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Thiền sư Nguyên Thiều Ảnh: St

II. DUNG HÒA TAM GIÁO
Tư tưởng “tam giáo đồng nguyên” từ xa xưa đã hình thành và tồn tại trong lòng người dân
Việt. Ba tôn giáo này với ba hệ thống tư tưởng, giáo lý khác nhau nhưng mục đích thì đều
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hướng con người đến đời sống thiện lành. Nho, Phật hay Đạo đều bắt nguồn từ nhu cầu tâm
linh và dù là tôn giáo nào cũng dạy con người làm lành, tránh dữ, hướng cuộc sống con người
đạt đến những giá trị chân, thiện, mỹ.

Đây chính là giao điểm, là cầu nối gắn kết, hoà quyện ba tôn giáo này thành một thể tâm linh
thống nhất trên nền văn hoá dân tộc Việt. Ba tôn giáo này như thế kiềng ba chân nâng đỡ, hỗ
tương, nuôi dưỡng nền tảng đạo đức, tinh thần người dân Việt. “Nếu Nho giáo dạy con người
về nhân nghĩa, thì Đạo giáo giáo dục con người biết quý trọng và sống hài hòa với tự nhiên,
đạo Phật dạy người ta về từ bi, hỷ xả vô ngã vị tha, gạt bỏ tham, sân, si. Tất cả đều mong
muốn hướng con người đến đời sống thiện.”(6)

Do đó khi thiền Lâm Tế truyền vào Đàng Trong, với cộng đồng di dân đa tầng lớp, đa ngành
nghề sĩ- nông-công-thương …thì tư tưởng “tam giáo đồng nguyên” được tổ sư Nguyên Thiều
chọn lọc và đưa vào trong việc hoằng hoá của mình. Với sứ mạng hộ quốc an dân, theo đoàn
người khai hoang lập nghiệp, ngài dạy họ lòng trung quân ái quốc, hiếu kính phụ mẫu, tín
nghĩa bạn bè đề cao tinh thần đoàn kết dân tộc.

“Nhân lễ nghĩa trí tín” của Nho giáo được ngài truyền tải qua tinh thần “bi trí dũng” của đạo
Phật cùng với năm giới điều nhằm bảo hộ thân tâm tránh các điều sai trái. Đồng thời lúc bấy
giờ, giới trí thức Nho học ở Đàng Trong ít ỏi khiến Nho học không thể phát triển rộng rãi. Vì
vậy, nhiệm vụ giáo dục được giao về cho Phật giáo. Từ khi theo chân đoàn người di dân vào
vùng đất mới, một hệ thống giáo dục đặc biệt của Phật giáo đã ra đời.

(7)Lúc bấy giờ, chùa không chỉ là nơi tu tập để trở thành bậc xuất thế mà còn là trung tâm văn
hoá tôn giáo của địa phương. Nơi các nhà sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều mở trường dạy chữ
nho và đạo đức làm người, dạy con người quy hướng tổ tiên, hiếu đạo phụ mẫu, trung tín quân
thần…đào tạo ra những bậc anh tài phụng sự đất nước.(8)

Ngoài ra, trước sự khắc nghiệt tàn bạo của thiên nhiên người dân quy phục thần linh, thờ
phụng các vị thần thổ địa, thần núi, thần sông và các vị tiên gia. Vì để hỗ trợ đời sống tâm
linh, ổn định lòng dân và tạo nên một thể tâm linh thống nhất để người dân quy ngưỡng, nên
trong các chùa thuộc dòng Lâm Tế Nguyên Thiều ở miền trung và miền nam ngoài thờ chư
Phật, Bồ Tát và thánh Tăng ra, còn thờ thánh tượng của Đạo giáo như Ngọc Hoàng Thượng Đế,
Thái Thượng Lão Quân , Quan Thánh Đế quân, Cữu Thiên Huyền Nữ…(9)

Đồng thời, trong những đợt khắc in Phật điển, ngoài kinh luật luận Phật giáo được chú trọng in
khắc, thì những kinh sách mang âm hưởng Đạo giáo cũng được các thiền sư phái Lâm Tế
Nguyên Thiều ấn hành. Như Thiền sư Tánh Đề Đạo Nguyên vào năm 1682 trong đợt in khắc
Phật kinh tại chùa Thập Tháp có in khắc bộ “Thái Thượng Thuyết Tam Nguyên Tam Quan Bảo
Kinh”.(10)

Qua đây thấy được sự khéo léo uyển chuyển, dung hoà tam giáo Nho Đạo Thích trong tư tưởng
và cách hành đạo của các thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều. Kỳ thật “vị minh nhân vọng
phân tam giáo, liễu đắc đề đồng ngộ nhất tâm” .(11)
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Chính sự minh tâm kiến tánh này, các thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều với tâm vô phân
biệt, phương tiện diệu dụng dùng pháp thế gian hướng con người đến pháp xuất thế. Tạo điều
kiện cho các nhà trí thức, nho sĩ, đạo sĩ chân chính chung tay hộ quốc an dân, vì dù bọn họ
chủ trương nhập thế hay xuất thế, có các kiến giải về cuộc đời khác nhau nhưng mục đích cuối
cùng đều hướng con người đến giá trị chân thiện mỹ. Như vua Trần Thái Tông từng viết: “Sách
Nho dạy thi ân bố đức, kinh Đạo dạy yêu thương mọi vật, trân quý sự sống, đạo Phật dạy giữ
giới không sát sinh”.(12)

Do đó có thể nói, khác với thiền Lâm Tế Trung Quốc, thiền Lâm Tế Nguyên Thiều không phá
chấp một cách rốt ráo và táo bạo với những tiếng “hét, đánh”, mà được vận dụng hài hòa,
uyển chuyển đầy kiên nhẫn theo từng căn cơ khác nhau. Kế thừa chọn lọc tinh hoa của thiền
Lâm Tế Trung Quốc kết hợp với tư tưởng Nho Đạo và tín ngưỡng dân gian bản địa, tạo nên một
dòng thiền Lâm Tế thuần Việt, mang đậm bản sắc văn hoá Việt. Dòng thiền pháp này đã gắn
bó mật thiết với người dân lao động, trở thành nhân tố không thể thiếu trong đời sống tinh
thần của họ.

III. KẾT HỢP THIỀN TỊNH MẬT
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Thiền Lâm Tế khi truyền bá đến Đàng Trong vào thế kỷ XVII, đã thay thế vị trí chủ đạo của
thiền Trúc Lâm Yên Tử, một số lượng lớn tăng sĩ phái Trúc Lâm ở Đàng Trong đã thọ pháp với
ngài Nguyên Thiều và gia nhập vào tăng đoàn thiền phái Lâm Tế.

Do đó, thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều đã không còn thuần túy phong thái thiền Lâm Tế
Trung Quốc, mà mang nặng ảnh hưởng của thiền phái Trúc Lâm Đại Việt. Thiền phái Lâm Tế
Nguyên Thiều, không còn thuần túy “tham công án”, “thoại đầu”, “đánh” , “hét”, mà là sự pha
trộn nhuần nhuyễn giữa Thiền - Tịnh- Mật giáo . Điều này được thể hiện rõ với tên “Thập Tháp
Di Đà Tự”, tên ngôi tùng lâm đầu tiên do ngài Nguyên Thiều sáng lập khi đến Đàng Trong
hoằng pháp.
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Vì tuỳ thuận căn cơ người dân Đàng Trong, ngài kết hợp thiền pháp thiền Lâm Tế cùng pháp
môn tịnh độ Di Đà, để người dân dựa vào câu niệm Phật, bài chú vãng sinh… từng bước đi vào
ngõ thiền.

Ngoài ra, trong tác phẩm “Tổ Sư Hối Huấn Yếu Tắc”, ngài Nguyên Thiều dạy đệ tử rằng:
“Người xuất gia phải hết lòng chính tín Phật Pháp, ba tạng Kinh Luật Luận đều phải thông
suốt, mới có thể nối tiếp truyền thừa nhất mạch của chư Phật, Tổ. Người xuất gia phải chuyên
cần niệm Phật, mỗi niệm đều cầu sinh về nước Cực Lạc, niệm đến khi vô niệm mà niệm thì đức
Di Đà sẽ hiện tiền trước mắt. Người xuất gia phải chân thật tham thiền, tham cứu đến chỗ
chưa sinh về trước, cho đến một ngày xả bỏ nhục thân, ánh linh quang bao trùm cả pháp
giới.”(13)

Do đó, tư tưởng Thiền - Tịnh- Mật được các thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều hành trì và làm
kim chỉ nam trong đời sống tu tập, hành đạo của mình. Như thiền sư Tánh Đề Đạo Nguyên
(thuộc phái Lâm Tế đời thứ 35) làm bài thơ thể hiện bỏ qua cảnh giới tam thừa: Thanh Văn,
Duyên Giác, Bồ Tát của kinh Pháp Hoa mà chí hướng quy ngưỡng Tịnh Độ:

“Thập tòa dũ ư Đa Bảo tháp
Môn tiền bất dụng thiết tam xa.
Chỉ kim Tịnh Độ thành như thị
Ưng tợ trùng lai thính Pháp Hoa.”(14)

Ngoài ra, đa số các Thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều không bế quan chuyên tu trong các
thiền viện như quan niệm “xuất thế” của thiền tông Trung Quốc, mà sinh hoạt trong xã hội
vừa tu học, vừa lao động, vừa hành đạo theo quan niệm “nhập thế” của Thiền tông Đại Việt.
Cho nên, các Thiền tăng của dòng Lâm Tế Nguyên Thiều vừa là thiền sư, vừa là dịch giả, vừa
là người in khắc, biên soạn kinh điển.

Như ngài Nguyên Thiều là người tiên phong trong phong trào in khắc, truyền bá kinh điển ở
miền trung. Chùa Thập Tháp nơi ngài trụ trì là trung tâm in khắc và lưu trữ mộc bản Phật kinh
lớn nhất khu vực. Về sau, các đệ tử đã kế thừa và tiếp nối sự nghiệp in khắc kinh điển này của
ngài, tại chùa Thập Tháp và đến nhiều nơi làm chứng minh, tổ chức cho các hoạt động in khắc
Phật kinh.

Ngoài ra những pháp tử, pháp tôn của ngài còn tham gia giảng dạy, biên soạn và phiên dịch
kinh luật, như có: Thiền sư Tế Trí Hữu Phỉ chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm được thời nhân tôn
xưng là “Hoa Nghiêm pháp sư”. Thiền sư Chơn Luận Huệ Phước tinh thông diệu lý Phật Pháp,
biện tài vô ngại được thời nhân xưng tụng là “Phật pháp thiên lý câu”. Thiền sư Minh Giác Kỳ
Phương biên soạn những cuốn, như: Quy Ước Thiền Môn, Thiền Đường Chung Bảng Chỉ Tịnh
Thường Tắc... Thiền sư Không Tín Kế Châu phiên dịch và tác thơ nhiều tác phẩm có giá trị, như
: Kim Cang Nghĩa Mạch, Di Đà Giảng Thoại, Thập Mục Ngưu Đồ Tụng…(15)

Ngoài ra, thời khoá tu tập hằng ngày của các thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều cho đến nay,
ngoài toạ thiền ra còn tụng kinh, niệm Phật, trı ̀chú. Như thời khoá tu tập tại chùa Thập Tháp:
công phu sáng là toạ thiền, công phu tối tụng kinh, niệm phật trì chú, sau thời công phu tối
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đúng 21 giờ là thời gian tĩnh toạ ba mươi phút của đại chúng trước khi chỉ tịnh.

Theo hoà thượng Thích Viên Đạt trị trì chùa Thập Tháp : “Sinh hoạt thiền môn quy củ tại chùa
Thập Tháp cốt yếu vẫn tiếp thu từ chư Tổ, đặc biệt là những yếu tố được quy định trong sách “
Quy Củ Thiền Đường” của Tổ Minh Giác Kỳ Phương.”(16)

Qua đây có thể thấy được sự dung hoà “Thiền - Tịnh- Mật” trong tư tưởng và pháp hành của
thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều. Sự hòa quyện này đã trở thành nét đặc thù trong tư tưởng
thiền học cởi mở, làm cho hành giả dễ dàng tiếp nhận, áp dụng vào trong đời sống tu tập,
mang lại lợi lạc cho tự thân và tha nhân. Chıńh nhờ vậy mà dòng thiền này cho đến ngày nay
vẫn còn tồn tại và phát triển vững mạnh.

IV. DĨ NÔNG VI THIỀN
Đạo tràng thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều được lập nên ở nơi vùng đất mới với rừng núi
hoang vu cây cối rậm rập, người dân nơi đây quanh năm khai hoang trồng trọt. Vì để hoà nhập
với đời sống người dân lao động và tự tạo ra nguồn lương thực cung cấp cho đời sống tăng
đoàn. Tổ sư Nguyên Thiều chủ trương “dĩ nông vi thiền” theo thanh quy của tổ Bách Trượng
“nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực”.

Do đó, chư tăng phái Lâm Tế Nguyên Thiều ngoài thời khoá thiền tập, chấp tác trong chùa,
hằng ngày còn phải tham gia khai hoang làm ruộng, trồng trọt hoa màu để cung cấp nguồn
lương thực cho tăng chúng. Chư tăng phương tiện “dĩ nông vi thiền”, trong lao động vẫn giữ
tâm tỉnh thức, hoan hỷ, khai phát cỏ dại như đang loại bỏ những tham sân si phiền não trong
tâm mình, xới đất gieo hạt, tưới bón cho hoa màu cũng như đang gieo trồng hạt giống bồ đề
vào nơi đất tâm và nuôi dưỡng bảo hộ cho nó sinh trường, ra hoa Tuệ giác, kết quả Bồ đề.

Y như trong lời Phật dạy: “Tín tâm là hạt giống, khổ hạnh mưa đúng mùa, trí tuệ là cày-ách,
tàm quý là cán cày. Tự gìn giữ chính niệm, là người giỏi chế ngự, giữ kín nghiệp thân, miệng,
như thực phẩm trong kho. Chân thật là xe tốt, sống vui không biếng nhác, tinh tấn không bỏ
hoang, an ổn mà tiến nhanh, thẳng đến không trở lại, đến được chỗ không lo.Người cày ruộng
như vậy, chứng đắc quả Niết-bàn, người cày ruộng như vậy, không tái sinh các hữu.”(17)

Qua các đời truyền thừa, thiền sư phái Lâm Tế Nguyên Thiều vẫn duy trì nếp sống “nhất nhật
bất tác, nhất nhật bất thực”, giữ gìn kỷ cương giềng mối của tông phong. Như có: Thiền sư
Ngộ Thiệu Minh Lý (trụ trì chùa Thập Tháp đời thứ 11) cùng chư tăng khai khuẩn vùng đồi
Long Bích kế bên chùa để trồng lúa và hoa màu, tạo nguồn lương thực và kinh tế tự túc để chư
tăng an tâm tu học.

Ngoài ra vào những năm mất mùa đói kém, ngài còn xuất kho lương thực của chùa cứu trợ
giúp người dân vượt qua đói kém. Thiền sư Không Hoa Huệ Chiếu (trụ trì chùa Thập Tháp đời
thứ 14) trực tiếp cuốc đất cày ruộng, canh tác hoa màu cùng đại chúng. Thiền sư Không Tín Kế
Châu (trụ trì chùa Thập Tháp đời thứ 15) hằng ngày xuống ruộng nhổ cỏ, cắt lúa hướng dẫn
tăng chúng làm việc. Thiền sư Linh Nhạc Phật Ý “khai phá rừng, cất am tranh tu hành và cùng
với dân chúng khai khẩn ruộng đất canh tác...cứ nửa tháng ra làm ruộng rẫy, đốn củi, hái
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rau,... nửa tháng sau ở nhà lo sửa sang am thờ Phật, đóng bàn ghế, tủ thờ... đêm đến tọa thiền
tụng kinh, học thêm kinh sách Phật giáo.”(18)

Như vậy, thiền phái Lâm Tế Nguyên Thiều với thiền pháp “dĩ nông vi thiền” đã đưa việc tu tập
vào trong lao động sản xuất, tự tạo ra nguồn lương thực, chăm lo đời sống tăng chúng và hỗ
trợ cứu tế dân nghèo. Từ đó, tạo nên một phong cách thiền năng động, tích cực nhập thế, hài
hòa với đời sống người dân lao động và giúp nền kinh tế tự viên ổn định tự chủ.

Tổng đó, tổ sư Nguyên thiều khi đến Đàng Trong hoằng pháp, ngài đã dùng tâm vô trụ, vô
phân biệt phương tiện diệu dụng dung hòa văn hóa tín ngưỡng Đại Việt vào trong tư tưởng và
thiền pháp của ngài, nhưng vẫn giữ lại những nét tinh túy của thiền Lâm Tế Trung Quốc. Từ đó
sáng lập nên dòng thiền mang tên “Lâm Tế Nguyên Thiều”, bình dị gần gũi với đời sống người
dân, được mọi tầng lớp nhân dân đón nhận và thực hành.

Đây chính là sự viên dung vô ngại của tổ sư Nguyên Thiều trong sự tu tập và hoằng pháp, góp
phần làm thăng hoa và phát triển tư tưởng thiền pháp Lâm Tế Trung Quốc đạt đến tầm cao
mới của sự viên dung, cởi mở và hội nhập. Đồng thời bổ sung và làm phong phú nền thiền
Tông Đại Việt, thúc đẩy cho sự phục hưng và phát triển của Phật Giáo Đại Việt.

Tác giả: Thích Nữ Tuệ Châu
Nghiên cứu sinh Trường Đại học Tây Bắc Thiểm Tây (Trung Quốc)

***
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và chữ Hán cho người dân địa phương. Các đời trụ trì kế nhiệm đều tiếp nói tông phong của
ngài, duy trì và mở rộng quy mô lớp học này.

Lịch đại trụ trì chùa Thập Tháp đều là những bậc thiền tăng uyên thâm phật học, quảng học
nho giáo, các ngài đều được chúa Nguyễn kính trọng, sắc ban “Tăng Cang, Giới Đao, Độ Điệp”,
như ngài Minh Giác Kỳ Phương, Thiệt Kiến Liễu Triệt, Tế Trí Hữu Phỉ, Ngộ Thiệu Minh Lý…Đến
đời ngài Chơn Luận Phước Huệ trụ trì, đã mở rộng quy mô lớp học chùa Thập Tháp thành Phật
Học Viên, chư tăng ni Phật tử từ miền trung và miền nam đều quy tụ về đây tham học.

Môn hạ của ngài Nguyên Thiều hoằng pháp ở miền nam, có thiền sư Viên Quang trụ trì chùa
Giác Lâm Gia Định, từ một lớp Nho học nhỏ tại chùa, dần phát triển hành một trung tâm giáo
dục đào tạo về kinh điển, giới luật đầu tiên cho chư tăng ở Gia Định và cả Nam Bộ.
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